
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  01    /2021/QĐ-UBND     Tuần Giáo, ngày  16 tháng 6 năm 2021 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện 

ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11  

năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 

11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14  ngày  18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 

6 năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Chính trị xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ 

chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phân cấp quản lý 

tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý trên địa bàn tỉnh Điên Biên; 

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND 

huyện Tuần Giáo về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Tuần Giáo; 
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Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; sau khi có ý kiến thống 

nhất của Thường trực HĐND huyện tại văn bản số 54/HĐND-VP ngày 28/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện ban 

hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND 

huyện Tuần Giáo (Có biểu chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Điều chỉnh, sửa đổi tên đơn vị tại Biểu chi tiết ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện như sau: 

- Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của Phòng Văn hóa và Thông tin, của Đài Truyền thanh- Truyền hình sang  Trung 

tâm Văn hóa- Truyền thanh- truyền hình. 

- Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của Trạm khuyến nông - Khuyến ngư sang Trung tâm dịch vụ nông nghiệp. 

- Sửa đổi tên đơn vị “Phòng Văn hóa và Thông tin” tại mục I và “Đài truyền 

thanh truyền hình” tại mục IV của Biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo 

thành “Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình”. 

- Sửa đổi tên đơn vị “Trạm khuyến nông - Khuyến ngư” tại mục VI Biểu 

chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 

của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo thành “Trung tâm dịch vụ nông nghiệp”. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/6/2021.     

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy;              

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

  Vũ Văn Đức 
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BIỂU CHI TIẾT 

Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

 thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

(Kèm theo Quyết định số          /2021/QĐ-UBND ngày          / 6 /2021 của Ủy ban nhân dân huyện) 

          

STT 
Tên cơ quan, đơn vị/ 

Đơn vị 

Số 

lượng 

hiện có 

Số lượng 

tối đa 

Văn bản quy định hướng dẫn/ 

Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng Mục đích sử dụng 

I Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình     

1 Chân Micro đứng Cái 0 3 Phục vụ công tác chuyên môn 

2 Chân cột ánh sáng Cái 0 3 Phục vụ công tác chuyên môn 

3 Micro để bàn không dây Cái 0 8 Phục vụ công tác chuyên môn 

4 Đàn Piano Cái 0 1 Phục vụ công tác chuyên môn 

II Trung tâm quản lý đất đai     

1 Máy in A3 2 mặt HP Cái 0 1 In giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

III Văn phòng HĐND - UBND     

1 Hệ thống một cửa điện tử liên thông 
Hệ 

thống 
1 20 

1 Hệ thống tại VP HĐND & UBND 

huyện; 19 hệ thống tại Trụ sở Đảng 

Ủy - HĐND - UBND các xã, thị trấn 

2 Máy in khổ A3 Cái 0 1 Phục vụ công tác chuyên môn 

3 Phần mềm tiếp công dân, đơn thư khiếu nại 
Phần 

mềm 
0 1 Phục vụ công tác chuyên môn 

IV Văn phòng Huyện ủy     

1 Máy ảnh Sony Cái 0 3 Phục vụ công tác chuyên môn (Ban 

Tuyên giáo; Ban Dân vận; Ủy ban 

kiểm tra) 2 Máy ghi âm Cái 0 4 
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